
Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Khóa 2015

1 DH11500361 Võ Gia Huy D15_CDT01  5.83 136 73 12 5 5 Không đạt

2 DH11500192 Nguyễn Phan Đăng Khoa D15_CDT01  6.07 124 68 22 10 10 Không đạt

3 DH11500837 Nguyễn Huy Chương D15_CDT02  4.60 88 46 58 32 32 Không đạt

4 DH11500606 Lê Đạt Anh Khoa D15_CDT02  5.86 135 71 14 7 7 Không đạt

5 DH11500593 Phan Thanh Toàn D15_CDT02  5.38 109 59 40 19 19 Không đạt

6 DH11500845 Trần Nguyễn Nhật Minh D15_CDT03  5.30 117 64 31 14 14 Không đạt

7 DH11502421 Nguyễn Hà Thắng D15_CDT03  5.93 144 77 2 1 1 Đăng ký lại X

8 DH11501464 Võ Nhật Bảo D15_CDT04  6.28 143 74 8 4 4 Đạt X

9 DH11502529 Phan Xuân Trường D15_CDT04  5.86 135 72 12 6 6 Không đạt

Khóa 2016

1 DH11602121 Nguyễn Cao Hơn D16_CDT01  5.75 130 68 21 10 10 Không đạt

2 DH11500832 Võ Hoàng Nhi D16_CDT01  5.04 116 60 32 18 18 Không đạt

3 DH11602133 Võ Thành Phong D16_CDT01  3.37 59 31 88 47 47 Không đạt

4 DH11500368 Đỗ Thanh Tân D16_CDT01  5.23 110 61 35 17 17 Không đạt

5 DH11601074 Lưu Kiên Thắng D16_CDT01  5.34 112 60 36 18 18 Không đạt

6 DH11602030 Đặng Lộc Tùng D16_CDT01  5.96 133 70 18 8 8 Không đạt

7 DH11603511 Trần Gia Định D16_CDT02  6.10 143 75 5 3 3 Đạt X

8 DH11603143 Nguyễn Hùng Tiến D16_CDT02  6.15 148 75 7 3 3 Đạt X
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9 DH11602944 Lê Trung Tín D16_CDT02  5.75 134 71 16 7 7 Không đạt

10 DH11603818 Lê Tiến Đạt D16_CDT03  6.01 140 73 10 5 5 Không đạt

11 DH11603799 Huỳnh Hữu Hòa D16_CDT03  6.59 153 78 0 0 0 Đạt X

12 DH11603319 Đỗ Công Hóa D16_CDT03  6.18 148 76 5 2 2 Đạt X

13 DH11602435 Bùi Thế Lâm D16_CDT03  5.67 141 72 12 6 6 Không đạt

14 DH11604075 Trần Tấn Phúc D16_CDT03  6.07 139 72 13 6 6 Không đạt

15 DH11603038 Lê Văn Tín D16_CDT03  5.95 147 77 2 1 1 Đạt X

16 DH11603867 Phạm Duy D16_CDT04  5.80 136 71 17 7 7 Không đạt

17 DH11601078 Nguyễn Hoàng Quân D16_CDT04  6.14 151 76 5 2 2 Đạt X

18 DH11601875 Phạm Phú Xuân Tùng D16_CDT04  6.48 148 76 5 2 2 Đạt X

Khóa 2017

1 DH11700493 Phan Bình D17_CDT01  6.33 138 65 2 1 1 Đạt X

2 DH11701220 Phùng Nguyễn Công Danh D17_CDT01  6.66 140 66 0 0 0 Đạt X

3 DH11700242 Phạm Thanh Nhã D17_CDT01  6.01 138 65 2 1 1 Đạt X

4 DH11700698 Trần Công Ninh D17_CDT01  6.72 140 66 0 0 0 Đạt X

5 DH11701969 Nguyễn Văn Phú D17_CDT01  5.67 117 57 23 9 9 Không đạt

6 DH11700861 Phan Phong Phú D17_CDT01  6.49 140 66 0 0 0 Đạt X

7 DH11701078 Đặng Hoàn Phúc D17_CDT01  6.70 140 66 0 0 0 Đạt X

8 DH11700862 Phan Phú Quý D17_CDT01  6.83 140 66 0 0 0 Đạt X

9 DH11702396 Phan Trọng Thạnh D17_CDT01  6.71 140 66 0 0 0 Đạt X

10 DH11700934 Nguyễn Quốc Toàn D17_CDT01  6.41 136 64 4 2 2 Đạt X

11 DH11700171 Lê Hoài Vũ D17_CDT01  6.26 133 63 7 3 3 Đạt X
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12 DH11702909 Lê Quốc Duy D17_CDT02  6.26 138 65 2 1 1 Đạt X

13 DH11703206 Đỗ Hoàng Dự D17_CDT02  6.21 134 63 6 3 3 Đạt X

14 DH11703019 Lê Anh Huy D17_CDT02  6.25 134 63 6 3 3 Đạt X

15 DH11701714 Trần Tuấn Huy D17_CDT02  6.21 138 65 2 1 1 Đạt X

16 DH11703538 Trần Minh Khang D17_CDT02  7.20 142 67 0 0 0 Đạt X

17 DH11703545 Nguyễn Văn Khánh D17_CDT02  7.18 142 67 0 0 0 Đạt X

18 DH11701950 Nguyễn Minh Luân D17_CDT02  5.79 121 60 19 6 6 Không đạt

19 DH11702073 Trịnh Hoàng Minh D17_CDT02  6.22 138 65 2 1 1 Đạt X

20 DH11703004 Nguyễn Hoàng Nam D17_CDT02  5.96 121 58 19 8 8 Không đạt

21 DH11702746 Nguyễn Hoàng Nhả D17_CDT02  6.03 132 63 8 3 3 Đạt X

22 DH11703956 Ngô Hoàng Phú D17_CDT02  6.36 140 66 0 0 0 Đạt X

23 DH11702300 Hồ Cô Rum D17_CDT02  6.02 131 62 9 4 4 Đạt X

24 DH11704291 Nguyễn Quang Hoàng Tín D17_CDT02  6.40 134 63 6 3 3 Đạt X

25 DH11704317 Trần Huy Toàn D17_CDT02  6.82 135 64 5 2 2 Đạt X

26 DH11704399 Phạm Hiếu Trung D17_CDT02  6.36 132 62 8 4 4 Đạt X

27 DH11702834 Đinh Xuân Minh Tú D17_CDT02  6.34 134 63 6 3 3 Đạt X

28 DH11701904 Lương Hoàng Vĩ D17_CDT02  6.11 130 62 10 4 4 Không đạt

29 DH11703201 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT03  6.10 135 64 5 2 2 Đạt X

30 DH11703245 Nguyễn Khánh Duy D17_CDT03  6.36 138 65 2 1 1 Đạt X

31 DH11704851 Phạm Huy Anh Duy D17_CDT03  6.03 136 64 4 2 2 Đạt X

32 DH11703309 Cao Minh Đạt D17_CDT03  5.71 122 60 18 6 6 Không đạt

33 DH11703323 Nguyễn Thanh Đạt D17_CDT03  5.97 125 59 15 7 7 Không đạt
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34 DH11703290 Lữ Thanh Đức D17_CDT03  6.26 140 66 0 0 0 Đạt X

35 DH11703541 Hà Duy Khánh D17_CDT03  6.40 142 67 0 0 0 Đạt X

36 DH11703660 Dương Phi Long D17_CDT03  6.61 142 67 0 0 0 Đạt X

37 DH11703752 Phạm Thế Nam D17_CDT03  6.12 132 62 8 4 4 Đạt X

38 DH11704965 Lâm Đường Phú D17_CDT03  5.15 89 47 51 19 19 Không đạt

39 DH11703999 Mai Minh Quang D17_CDT03  6.37 136 64 4 2 2 Đạt X

40 DH11704060 Huỳnh Thanh Sao D17_CDT03  6.84 140 66 0 0 0 Đạt X

41 DH11704109 Trần Trung Thể D17_CDT03  6.15 133 63 7 3 3 Đạt X

42 DH11704361 Nguyễn Mạnh Trí D17_CDT03  6.21 136 64 4 2 2 Đạt X

43 DH11704814 Hồ Thanh Đạt D17_CDT04  6.74 140 66 0 0 0 Đạt X

44 DH11701604 Đặng Trần Hoàn D17_CDT04  6.34 135 64 5 2 2 Đạt X

45 DH11705036 Lê Đình Huy Hoàng D17_CDT04  5.88 134 63 6 3 3 Đạt X

46 DH11701114 Nguyễn Hoàng Phi Hưng D17_CDT04  6.77 140 66 0 0 0 Đạt X

47 DH11702228 Nguyễn Tiến Khang D17_CDT04  6.15 135 64 5 2 2 Đạt X

48 DH11700623 Nhiêu Quang Minh D17_CDT04  6.35 134 63 6 3 3 Đạt X

49 DH11703726 Quảng Hoàng Minh D17_CDT04  6.12 129 61 11 5 5 Không đạt

50 DH11703847 Nguyễn Thành Nhân D17_CDT04  6.13 134 64 6 2 2 Đạt X

51 DH11703881 Phạm Minh Nhật D17_CDT04  7.08 140 66 0 0 0 Đạt X

52 DH11703969 Phạm Ngọc Phúc D17_CDT04  6.16 138 65 4 2 2 Đạt X

53 DH11702852 Ngô Nhựt Tân D17_CDT04  5.78 127 60 13 6 6 Không đạt

54 DH11704359 Đinh Quốc Trí D17_CDT04  5.89 124 59 16 7 7 Không đạt

55 DH11704459 Võ Văn Tuấn D17_CDT04  6.57 140 66 0 0 0 Đạt X
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56 DH11701585 Trần Nguyễn Minh Tứ D17_CDT04  6.37 136 64 4 2 2 Đạt X

57 DH11702990 Lê Đình Tường D17_CDT04  6.36 140 66 0 0 0 Đạt X

58 DH11700235 Mai Hồ Khang Vĩ D17_CDT04  6.01 132 63 8 3 3 Đạt X

59 DH11702471 Nguyễn Văn Vinh D17_CDT04  6.87 138 65 2 1 1 Đạt X

60 DH11702813 Lê Phú Vĩnh D17_CDT04  5.72 122 60 18 6 6 Không đạt

Điều kiện xét :

- Đối với khoa Điện - điện tử: Nếu chưa đạt 2 môn Đồ án môn học, sinh viên phải hoàn thành trước khi bảo vệ Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

- Đối với khoa Design: Cột (10) ≠ 0 Sinh viên phải đạt tất cả các môn Đồ án môn học.

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp :

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" hoặc "Không đạt" Sinh viên học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" 30 sinh viên khóa D17 có điểm trung bình cao nhất làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp, các sinh viên còn lại học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 3: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 26/03/2021.

Điều kiện 1: Cột (08) ≤ 9 (Áp dụng cho tất cả các khoa).

Điều kiện 2:

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" 

       + Sinh viên khóa D16 học 3 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

       + Sinh viên khóa D15 chưa đạt 1 trong 2 môn thi tốt nghiệp được chọn 1 trong 2 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp ở cột (14) hoặc (15) và phải đăng ký bổ sung thêm môn thay thế Bài thi tốt nghiệp ở cột (16).
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